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Lời Chúa 

là đèn soi cho con bước 

là ánh sáng chỉ đường con đi 
(Tv 119,105) 
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Các bạn thân mến,  

để hiểu biết và thêm lòng  

yêu mến Thánh Kinh, 

 chúng ta cùng vui học  

qua trò chơi ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ.  

Mọi trích dẫn và tên riêng 

đều dựa trên bản dịch Thánh Kinh  

Lời Chúa Cho Mọi Người 2007   

của Nhóm Phiên Dịch 

 Các Giờ Kinh Phụng vụ.  

Hình ảnh sưu tầm trên mạng Internet. 

 Chúc các bạn có những giây phút 

 vui và bổ ích. 
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321. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 
 

 

 

 

 
 

 
 

A B C G E H I O N R T T U U  
* Đức Giêsu giáng sinh thời hoàng đế nào? 

(Tin Mừng thánh Luca 2,1 
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322. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
 

 
 

A B C D E G H I M N O R P U  
* Ông Lêvi, còn gọi là Mátthêu,  

là con của ai? 

(Tin Mừng thánh Máccô 2,14) 
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323. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
 

 
 

A B C C E G H H I L N T U Y 
* Với những đứa trẻ, Đức Giêsu đã làm gì ? 

(Tin Mừng thánh Máccô 10,13-16)    
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324. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 
 

A B C D G H I K O O N N T U 
* Anh mù từ thưở mới sinh tin Đức Giêsu là ai? 

(Tin Mừng thánh Gioan 9,35-38) 

 



9 * VHTK 41 : Đuổi Hình Bắt Chữ 5 

 

325. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
 

A B C D E H I L M N O O R S 
* Thương đoàn của Vua nào 

được gởi tới Ophia? 

(1 Vua 9,26-28) 
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326. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
 

A C C D E G H H I I M N P R S S T U U U   
* Đây là sự kiện gì? 

(Tin Mừng thánh Máccô 16,9…) 
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327. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
 

E E G H I I K L M O R R S U 
* Anh mù Batimê ngụ tại thành nào? 

(Tin Mừng thánh Máccô 10,46-52) 
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328. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

A A A E E G H H I O N N N U  
* Đây là hoa gì? 

(Tin Mừng thánh Luca 12,27) 
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329. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

A A B C E G H I I L N O S U 
* Người này là ai ? 

(2 Vua 2,1-18) 
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330. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
 

 
 

A C E H I I L N O P Q R T U  
* Đức Giêsu và ai? 

(Tin Mừng thánh Mátthêu 27,11…) 
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331. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 
 

 
 

A B C E E G H I O S T T U V 
* Hoàng hậu này đã cứu dân tộc Ítraen thoát 

 khỏi tay tể tương Haman. 

(Ette 8,1…) 
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332. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
 

 
 

A D E G H I M M N O P R S T  
* Điều này xảy ra tại nhà của ai? 

(Tin Mừng thánh Luca 7,36-50) 
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333. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
 

A B C D E G H I N O P R T U 
* Ai đang kêu gọi sự ăn năn tại kinh thành Ninive? 

(Gn 3,1…) 
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334. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
 

A E E G H I L O T T T V U Y 
* Người đầu tiên  

bước qua người bị nạn là ai? 

(Tin Mừng thánh Luca 10,29-37) 
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335. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
 

A C C G H M N N O P U U V Y 
* Chị Mácta lo việc gì? 

(Tin Mừng thánh Luca 10,38-42) 
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336. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
 

A A B C E G H M N O R S U  
* Vua Saun đang cầu khẩn với ai? 

(1Samuen 15,24-31 ) 
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337. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
 

A C E G H S I M N N O U U Y 
* Hai người này đang làm gì? 

(Tin Mừng thánh Luca 18,9-14) 
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338. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
 

A B E E E H I L M O R S T V 
* Người thiếu phụ này tên là gì? 

(Tin Mừng thánh Luca 1,57-66) 
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339. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
 

 
 

A A B D E G G I U L M N R T 
* Sự việc này diễn ra tại đâu? 

(Tin Mừng thánh Luca 4,16-30) 
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340. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

A A B C D E G H I M N O U X 
* Ngôn sứ Êlia đang tiêu diệt tư tế của thần nào? 

(1 Vua 18,20-40) 
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341. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
 

 
 

A A C C E E G G H H I I N N O O T U U U 
* Đức Giêsu nói 

„Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là ai‟? 

(Tin Mừng thánh Mátthêu 4,1-11) 
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342. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 
 

 
 

A A A C D E G H N N R T X Y  
* Ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực 

hành, thì ví người khôn làm gì? 

(Tin Mừng thánh Mátthêu 7,24) 
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343. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

A A B C G H I M N O P R U X 
* Ai cùng với vợ là Sarai ra đi theo như lời  

Đức Chúa hứa? 

(Sáng thế ký 12,1-9) ) 
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344. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

A A C D E H I I L M O S T  
* Viên thái giám người Êthióp  

đang đọc sách ngôn sứ nào? 

(Tông đồ công vụ 8,26…) 
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345. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 
 

 
 

 

A A C D  E G H I H M M N T U    
* Theo luật Môsê  

người phụ nữ này phải bị gì? 

(Tin Mừng thánh Gioan 8,1) 
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346. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
 

 
 

A B C E G H I L M N O S T U 
* Ông Ápram với người cháu tên là gi? 

(Sáng thế ký 13,1) 
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347. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

A B C E G H I L N O O P T  U 

* Người thanh niên bị ném đá này tên là gì? 

(Tông đồ công vụ 7,55-60) 
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348. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
 

A A B C C E H I I L N O O O R T U U V Y 
* “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, 

… … … … …”. 

(Tin Mừng thánh Mátthêu 5,3) 
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349. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
 

A B C E G H I M N O O P R S  
* Người đàn ông quỳ gối là ai? 

(Tin Mừng thánh Luca 5,8) 

 



34 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  

 

350. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
 

A B C C D E G H H I K L N N O R T T U U 
* Đức Giêsu ví điều gì giống cây này? 

(Tin Mừng thánh Luca 13,18-19) 
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351. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
 

 
 

 A B C D E G H I L M N O T U 
* Vị thần ngoại bang này tên là gì? 

(Lêvi 18,21) 
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352. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
 

A C C H H I U E N O O R T U 
* Đức Giêsu ví điều gì sẽ giống như chuyện  

mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể? 

(Tin Mừng thánh Mátthêu 25,1-13) 
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353. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
 

 
 

A A B C D E E G I L M N N U  
* Việc này xảy ra tại đâu?" 

(Tin Mừng thánh Luca 3,14) 
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354. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 

 
 

A A A A B C D E G H I K N O R R T U V Y  
* Đây là dụ ngôn gì? 

(Tin Mừng thánh Luca 13,6…) 
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355. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
 

A B C D E G H I M N N R S U 
* Vị ngôn sứ này tên là gì? 

(Đanien 6,17-25) 
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356. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
 

A C D D E G L N O O T U V Y  
* “Khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì 

hãy nói: chúng tôi là những … … … , chúng tôi đã 

chỉ làm việc bổn phận đấy thôi." 

(Tin Mừng thánh Luca 17,10) 
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357. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 
 

A A A D E G H L N N N N O O O T U V X Y 
* “Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, … … … 

, xỏ dép vào chân cậu, rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm 

thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng! 

 Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại,  

đã mất mà nay lại tìm thấy.” 

(Tin Mừng thánh Luca 15,22-24) 
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358. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
 

 
 

A A C D G H E I M M N O S T    
* Vị tông đồ đang quỳ này tên là gì? 

(Tin Mừng thánh Gioan 20,24) 

 



43 * VHTK 41 : Đuổi Hình Bắt Chữ 5 

 

359. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
 

 
 

A B C D E G H I L N S T U V 
* Ai đang đối diện với người chiến binh khổng lồ? 

(1Samuen 17,1...) 

 



44 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  

 

360. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
 

A A A D E G G H H I I N N N O R R S T T    
* “Khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đến giờ của 

mình; nhưng sinh con rồi, thì không còn nhớ đến  

cơn gian nan nữa, bởi được chan chứa niềm vui vì  

một con người … … …”  

(Tin Mừng thánh Gioan 16,21) 
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361. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
 

A B C E G G H I L N N O O O T T U U X Y 
* "Phúc thay ai … … … , 

vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương." 

(Tin Mừng thánh Mátthêu 5,7) 
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362. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
 

A C D E G H H I N T U U Y 
* "Sự gì … … … đã phối hợp,  

loài người không được phân ly." 

(Tin Mừng thánh Máccô 10,9) 
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363. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
 

 
 

A D E P G H I M N O R S U Y 
* “Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông … … …  

và tất cả những người có mặt ở đó với ông 

 đều kinh ngạc.” 

(Tin Mừng thánh Luca 5,9) 
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364. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
 

 
 

A B C D E E E G H I K M N R 

* Thị kiến về xa giá của ĐỨC CHÚA  

là của ngôn sứ nào? 

(Ed 1,4-28) 
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365. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
 

A A B C D H I M N N N O S T  
* “Hãy bán tài sản của mình đi mà … … … . Hãy sắm 

lấy những túi tiền không hề cũ rách, một kho tàng 

không thể hao hụt ở trên trời, nơi kẻ trộm không bén 

mảng, mối mọt không đục phá.” 

(Tin Mừng thánh Luca 12,33) 
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366. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
 

A C C G G H H I O O N N N S 
* “Phúc thay ai bị bách hại vì … … … , 

vì Nước Trời là của họ. ”  

(Tin Mừng thánh Mátthêu 5,10) 

 



51 * VHTK 41 : Đuổi Hình Bắt Chữ 5 

 

367. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
 

 
 

A A B C D E G G H I I I K O P S T U U Y 
* Chủ đề của hình này? 

(Tin Mừng thánh Mátthêu 1,1-17) 
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368. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
 

A A A C D E G H H I N N N N N S T T U Y 
* Đây là dụ ngôn gì? 

(Tin Mừng thánh Mátthêu 21,33-46) 
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369. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

  

 

 
 

A B B C E E I I I N H O T R   
* Việc này xảy ra tại đâu? 

(Tin Mừng thánh Gioan 21,1…) 

 



54 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  

 

370. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 
 

A C C D E G G H H M N N N O O O U U U V 
* Những lễ vật các nhà chiêm tinh  

dâng cho Hài Nhi là gì? 

  (Tin Mừng thánh Mátthêu 2,11) 
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371. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
 

A D C E H H I O N M T T U Y 
* “Vì … … … lo việc nhà Chúa,  

mà tôi đây sẽ phải thiệt thân.” 

(Tin Mừng thánh Gioan 2,17) 

 



56 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  

 

372. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
 

A B B C E T R M O P N N U Y 
* Đức Giêsu nói :   

"Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, 

 đừng biến nhà Cha tôi thành nơi … … … ." 

(Tin Mừng thánh Gioan 2,16) 



57 * VHTK 41 : Đuổi Hình Bắt Chữ 5 

 

373. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
 

 

 
 

A B C E G H I L K M N O S U 
* Ngôn sứ nào đang lấy lưỡi rìu 

từ đáy sông? 

(2 Vua 6,1-7 ) 

 



58 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  

 

374. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 
 

A A B C C C D E G H H I N N O R T U U Y 
* “Các ông chưa bao giờ đọc câu này trong Kinh 

Thánh sao? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá 

tảng góc tường.  Đó chính là … … … ,  

công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta”. 

(Tin Mừng thánh Mátthêu 21,42) 
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375. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 

 
 

A A B C G H I L M N O T U Y 
* Đây là dụ ngôn gì? 

(Tin Mừng thánh Mátthêu 13,24…)     
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376. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
 

A B E G H I  I L N K O S R U 
* Đây là bức tường của thành nào? 

(Giôsuê 6,1…) 

 



61 * VHTK 41 : Đuổi Hình Bắt Chữ 5 

 

377. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
 

A B C D E G H I N S T U U Y 
* "Này các bà, các bà đừng sợ! Tôi biết các bà tìm … 

… … , Đấng bị đóng đinh. Người không có ở đây, vì 

Người đã trỗi dậy như Người đã nói”.  

(Tin Mừng thánh Luca 28,5-6) 
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378. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
 

B C D E G H I N O P N T U X 
* Người mai táng Chúa Giêsu,  

 thành Arimathê. 

(Tin Mừng thánh Luca 27,57) 
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379. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
 

A B C D E G H I M N O T U Y 
* Một hành động của bọn tá điền  

với đầy tớ của ông chủ. 

(Tin Mừng thánh Mátthêu 21,38) 
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380. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 
 

A B C D E G H H I I L N O T U Y 
* Trong Dụ ngôn Người Gieo Giống :  

Hạt giống là gì? 

(Tin Mừng thánh Luca 8,11) 



65 * VHTK 41 : Đuổi Hình Bắt Chữ 5 

 

381. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 
 

A B C G G H I L N N O O T T U U   
* Ai đã trả lời : "Chính là kẻ đã thực thi  

lòng thương xót đối với người ấy."? 

(Tin Mừng thánh Luca 10,37) 
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382. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
 

A B C D E G H I N O P U V Y 
* Đây là ai? 

(Gióp 2,1…)  
 

 "Thân trần truồng sinh từ lòng mẹ, 

tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng. 

ĐỨC CHÚA đã ban cho, ĐỨC CHÚA lại lấy đi: 

xin chúc tụng danh ĐỨC CHÚA! " 

(G 1,20…)  
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383. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 
A B C D G H H I N N N O Q T U U U V X Y 
* Người làm vườn đáp : "Thưa ông, xin cứ để nó lại 

năm nay nữa. Tôi sẽ … … … , và bón phân cho nó. 

May ra sang năm nó có trái, 

 nếu không thì ông sẽ chặt nó đi." 

(Tin Mừng thánh Luca 13,6-9) 
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384. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 
 

A B C D D E G H I I N O O R R T T T U Y 
 * "Thầy đã được trao toàn quyền … … … . Vậy anh 

em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm 

phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và 

Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy 

đã truyền cho anh em.  Và đây, Thầy ở cùng anh em  

mọi ngày cho đến tận thế." 

(Tin Mừng thánh Mátthêu 28,18-20) 
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385. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
 

A B C D E E G H I I K M N R   
* Ngôn sứ nào đã viết tất cả lời sấm của Đức Chúa 

vào cuốn sách? 

(Gr 30,1… ) 
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386. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 
A A A A B C D E G G H I N N O O Q T U U V Y  

* Trong Dụ ngôn Người Gieo Giống,  

Hạt rơi vào đất tốt :  

đó là những kẻ nghe Lời với tấm lòng thế nào,  

rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả? 

(Tin Mừng thánh Luca 8,15) 
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387. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
 

A A B C D E G H H H H I I N N N T T U Y 
* "Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, 

vì họ sẽ được … … … ." 

(Tin Mừng thánh Mátthêu 5,8) 
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388. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
 

A B C D G H I N N O O T U Y 
* Trong dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng,  

kẻ gieo hạt giống tốt là ai? 

(Tin Mừng thánh Mátthêu 13,37) 
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389. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
 

A B C D E G H I N O S T U V 
* Cậu thiếu niên được đưa lên làm vua  

tên là gì? 

(2 Vua 11,4-19) 
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390. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 
 

 
 

A B C G H I L N N O R T U Y 
* Đức Giêsu nói với người phụ nữ : 

"Này con, cứ yên tâm, … … … của con  

đã cứu chữa con."  

(Tin Mừng thánh Luca 9,22) 
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391. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 
 

A B C D G G H I I L N N N O O O T T U U X Y 
* Người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường, tên anh ta 

là Batimê, con ông Timê. Vừa nghe nói đó là Đức 

Giêsu Nadarét, anh ta bắt đầu kêu lên rằng:  

"Lạy ông Giêsu, Con vua Đavít, … … … . ! " 

(Tin Mừng thánh Máccô 10,46-47) 
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392. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

A B C E E G H I O M N P R U 
* Ai đang lên thuyền? 

(Gn 1,1…) 
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393. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
A B C D G H I N O P S T U Y 

* “Ông Dakêu đứng đó thưa với Chúa rằng:  

„Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, 

 tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt  

của ai cái gì, tôi xin đền bao nhiêu?” 

(Tin Mừng thánh Luca 19,6-10) 
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394. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 
 

A B C G H H H I N O O T U X 
* Đức Giêsu cầu nguyện rằng : 

 "Lạy Cha, … … . … ,  

vì họ không biết việc họ làm."  

(Tin Mừng thánh Gioan 23,34) 
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395. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 
 

A B C G H I I N N OT U X Y 
* Giêsu lên tiếng bảo ông : 

"Này ông Simôn, tôi có điều muốn nói với ông! 

" Ông ấy thưa : "Dạ, … … … … ." 

(Tin Mừng thánh Luca 7,40) 
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396. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

A B C E G H I M L N O S T U 
* Ai đang dâng lời cầu nguyện? 

(Sáng Thế ký  8,15-22) 
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397. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
 

 
 

A B C D E H I O M N R S T U 
* Tai ương đổ xuống trên dân Ai cập này là gì? 

(Xuất Hành 9,1-7) 
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398. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
 

A A A B C D D E G G H I N N N O S T U Y  
* Sứ thần vào nhà trinh nữ và nó i:  

"Mừng vui lên, … … … … , Đức Chúa ở cùng bà."  

(Tin Mừng thánh Luca 1,28-29) 
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399. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 
  

A A A B C D G H I M N N N O S U    
* “Vậy, tôi nói cho các ông hay :  

trên trời cũng thế,  

ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi … … … …   

hơn là vì chín mươi chín người công chính  

không cần phải sám hối ăn năn.” 

(Tin Mừng thánh Luca 15,7) 
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400. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
A B C D G H I L L N O S U Y 

* "Này ông Dacaria, … … … ,  

vì Thiên Chúa đã nhận lời ông cầu xin :  

bà Êlisabét vợ ông sẽ sinh cho ông một đứa con trai, 

và ông phải đặt tên cho con là Gioan.” 

(Tin Mừng thánh Luca 1,14) 
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PHẦN GIẢI ĐÁP 41 

VUI HỌC THÁNH KINH 41 

ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ Tập 5 
 

 

321. Âugúttô. 

322. Anphê. 

323. Chúc lành. 

324. Con Ngƣời. 

325. Salomon. 

326. Đức Giêsu phục sinh.  

327. Giêrikhô. 

328. Hoa huệ. 

329. Êlia. 

330. Philatô. 

331. Ette. 

332. Simon. 

333. Giôna. 

334. Thầy Tƣ Tế. 

335. Phục vụ. 

336. Samuen. 

337. Cầu nguyện. 

338. Êlisabét.  

339. Nadarét. 

340. Baan. 

341. Thiên Chúa của ngƣơi. 

342. Xây nhà trên đá. 

343. Ápram. 

344. Isaia. 

345. Ném đá.  

346. Lot. 

347. Têphanô. 
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348. Vì Nƣớc Trời là của họ. 

349. Simon Phêrô. 

350. Nƣớc Thiên Chúa. 

351. Môléc. 

352. Nƣớc Trời.  

353. Nain. 

354. Cây vả không ra trái. 

355. Đanien. 

356. Đầy tớ vô dụng. 

357. Xỏ nhẫn vào ngón tay. 

358. Tôma. 

359. Đavít. 

360. Đã sinh ra trong thế gian. 

361. Xót thƣơng ngƣời. 

362. Thiên Chúa.  

363. Simôn.  

364. Êdêkien. 

365. Bố thí. 

366. Sống công chính. 

367. Gia phả Đức Giêsu Kitô.  

368. Những tá điền sát nhân.  

369. Biển Hồ Tibêria. 

370. Vàng, nhũ hƣơng, mộc dƣợc. 

371. Nhiệt tâm.  

372. Buôn bán. 

373. Êlisa. 

374. Công trình của Chúa. 

375. Cỏ lùng. 

376. Giêrikhô. 

377. Đức Giêsu.  

378. Giôxếp.  

379. Ném đá.   

380. Lời Thiên Chúa.  

381.  Ngƣời thông luật.  
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382. Gióp. 

383. Vun xới chung quanh.  

384. Trên trời dƣới đất.  

385. Giêrêmia. 

386. Cao thƣợng và quảng đại.  

387. Nhìn thấy Thiên Chúa.  

388. Con Ngƣời.  

389. Giôát. 

390. Lòng tin.  

391. Xin dủ lòng thƣơng tôi.  

392. Giôna. 

393. Gấp bốn.  

394. Xin tha cho họ.  

395. Xin Thầy cứ nói.  

396. Nôê. 

397. Ôn dịch. 

398. Hỡi Đấng đầy ân sủng.  

399. Ăn năn sám hối.  

400. Đừng sợ.  

 

 

 

 

 

 

 

“Ai yeâu meán Thaày, thì seõ giöõ lôøi Thaày.” 

Ga 14, 23 
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TUYỂN TẬP 

VUI HỌC THÁNH KINH  
 

VHTK 01 : NHỮNG NHÂN VẬT PHỤ NỮ TRONG TK 

VHTK 02 : NHỮNG NHÂN VẬT TÂN ƢỚC A 

VHTK 03 : NHỮNG NHÂN VẬT TÂN ƢỚC B 

VHTK 04 : NHỮNG LỜI CỦA CHÖA GIÊSU  

VHTK 05 : NHỮNG PHÉP LẠ CỦA CHÖA GIÊSU  

& NHỮNG CUỘC THẦN HIỂN TRONG TIN MỪNG 1 

VHTK 06 : NHỮNG PHÉP LẠ CỦA CHÖA GIÊSU  

& NHỮNG CUỘC THẦN HIỂN TRONG TIN MỪNG 2 

VHTK 07 : NHỮNG DỤ NGÔN CỦA CHÖA GIÊSU    

VHTK 08 : Công Vụ Tông Đồ 

VHTK 09 : Thánh PHAOLÔ 1 

VHTK 10 : Thánh PHAOLÔ 2 

VHTK 11 : Các Thư Công Giáo & Sách Khải Huyền 

VHTK 12 : Ô Chữ THƢƠNG KHÓ & PHỤC SINH 

VHTK 13 : Ô Chữ NHỮNG NHÂN VẬT PHỤ NỮ TRONG TK 

VHTK 14 : Ô Chữ TÂN ƢỚC 

VHTK 15 : RÈN LUYỆN TƢ DUY 1 

VHTK 16 : RÈN LUYỆN TƢ DUY 2 

VHTK 17 : RÈN LUYỆN TƢ DUY 3 

VHTK 18 : RÈN LUYỆN TƢ DUY 4 

VHTK 19 : RÈN LUYỆN TƢ DUY 5 

VHTK 20 : RÈN LUYỆN TƢ DUY 6 

VHTK 21 : RÈN LUYỆN TƢ DUY 7 

VHTK 22 : RÈN LUYỆN TƢ DUY 8 

VHTK 23 : RÈN LUYỆN TƢ DUY 9 

VHTK 24 : RÈN LUYỆN TƢ DUY 10 

VHTK 25 : RÈN LUYỆN TƢ DUY THÁNH PHAOLÔ 1 

VHTK 26 : RÈN LUYỆN TƢ DUY THÁNH PHAOLÔ 2 

VHTK 30 : THỜI THƠ ẤU 

VHTK 31 : Ô Chữ NHỮNG PHÉP LẠ CỦA CHÖA GIÊSU A 

VHTK 32 : Ô Chữ NHỮNG PHÉP LẠ CỦA CHÖA GIÊSU B 

VHTK 33 : MÙA XUÂN 

VHTK 34 : THÁNG 1-6 

VHTK 35 : THÁNG 7-12 
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VHTK 36 : LỜI NGUYỆN CẦU 

VHTK 37 : ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 1 

VHTK 38 : ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 2 

VHTK 39 : ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 3 

VHTK 40 : ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 4 

VHTK 41 : ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 5 

VHTK 42 : ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 6 

VHTK 43 : ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 7 

VHTK 44 : ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 8 

VHTK 45 : ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 9 

VHTK 46 : CHÖA GIÊSU & 13 TÔNG ĐỒ 1 

VHTK 47 : CHÖA GIÊSU & 13 TÔNG ĐỒ 2 

VHTK 48 : CHÖA GIÊSU & NHÂN VẬT TÂN ƢỚC 

VHTK 49 : MẸ MARIA 1 

VHTK 50 : MẸ MARIA 2 

VHTK 51 : THÁNH KINH TÂN ƢỚC * Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm & Ô Chữ 

VHTK 52 : Tập Tô Màu CUỘC ĐỜI CHÖA GIÊSU 

VHTK 53 : Tập Tô Màu 20 MẦU NHIỆM MÂN CÔI 

VHTK 54 : Tập Tô Màu 14 CHẶNG ĐƢỜNG THÁNH GIÁ 

VHTK 55 : Tập Tô Màu THIÊN THẦN 

VHTK 56 : Tập Tô Màu GIÁNG SINH 1 

VHTK 57 : Tập Tô Màu GIÁNG SINH 2 

VHTK 58 : Tập Tô Màu GIÁNG SINH 3 

VHTK 59 : Tập Tô Màu Đức Mẹ 1 

VHTK 60 : Tập Tô Màu Đức Mẹ 2 

VHTK 61 : Tập Tô Màu Đức Mẹ 3 

VHTK 62 : Tập Tô Màu PHỤNG VỤ Năm A 

VHTK 63 : Tập Tô Màu PHỤNG VỤ Năm B 

VHTK 64 : Tập Tô Màu PHỤNG VỤ Năm C 

VHTK 65 : Tập Tô Màu PHỤNG VỤ CHƢ THÁNH 

VHTK 66 : GIA ĐÌNH trong THÁNH KINH 

VHTK 67a : BỐN TIN MỪNG * Hỏi Thưa & Ô Chữ 

VHTK 67b : BỐN TIN MỪNG * Trắc Nghiệm 

VHTK 68a : DẪN VÀO LỜI CHÖA Tân Ƣớc * Hỏi Thưa  

VHTK 68b : DẪN VÀO LỜI CHÖA Tân Ƣớc * Trắc Nghiệm 

VHTK 69a : TIN MỪNG MÁCCÔ * Hỏi Thưa & Ô Chữ  

VHTK 69b : TIN MỪNG MÁCCÔ * Trắc Nghiệm 
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và …  

 

01. VUI HỌC THÁNH KINH : PHỤNG VỤ NĂM A 

02. VUI HỌC THÁNH KINH : PHỤNG VỤ NĂM B 

03. VUI HỌC THÁNH KINH : PHỤNG VỤ NĂM C 

04. Tài liệu HỌC HỎI NĂM THÁNH 2010 

05. HỌC HỎI TC HẬU ĐẠI HỘI DÂN CHÖA 

06. Hình Ảnh & Ô Chữ Minh Họa GIÁO LÝ SƠ CẤP 1 

07. Hình Ảnh & Ô Chữ Minh Họa GIÁO LÝ SƠ CẤP 2 

08. Hình Ảnh & Ô Chữ Minh Họa GIÁO LÝ CĂN BẢN 1 

09. Hình Ảnh & Ô Chữ Minh Họa GIÁO LÝ CĂN BẢN 2 

10. Hình Ảnh & Ô Chữ Minh Họa GIÁO LÝ CĂN BẢN 3 

11. Vui Học Giáo Lý : MÙA CHAY & PHỤC SINH  

  * Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ 

12. NĂM TÂN PHÖC ÂM HÓA GIA ĐÌNH 2014  

  * Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ 

13. Tài liệu HỌC HỎI TÔNG THƢ TỰ SẮC 

 ‘FORTA FIDEI’ VỀ NĂM ĐỨC TIN 

14. CÙNG HỌC HỎI 40 CÂU HỎI ĐÁP VỀ 

   Tông Huấn FAMILIARIS CONSORTIO 

15. Tài liệu HỌC HỎI THƢ MỤC VỤ 2015 

16. Vui Học Giáo Lý : MÙA VỌNG & GIÁNG SINH 

  * Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ 

17. Sứ Điệp MÙA CHAY 2015 * Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ 

18. GIÁO LÝ VIÊN, BƢỚC THEO THẦY GIÊSU 

19. Tông thƣ của ĐTC Phanxicô gửi tất cả  

 Các ngƣời Tận hiến nhân dịp Năm Đời Sống Thánh Hiến 
  * Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ  

20. MẦU NHIỆM MÂM CÔI 

21. NGÀY QUỐC TẾ GIỚI TRẺ Lần thứ XXV 

23. SỨ ĐIỆP NGÀY QUỐC TẾ GIỚI TRẺ 2011 * Trắc Nghiệm-Ô Chữ  

24. HIỂU ĐỂ SỐNG ĐẠO  

25. NĂM THÁNH LÕNG THƢƠNG XÓT 2016 

  * Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ 

26. NĂM TÂN PHÖC ÂM HÓA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI 2016 

  * Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ 

27. Sứ Điệp MÙA CHAY 2016 * Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ 

28. ĐƢỜNG THÁNH GIÁ 
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29. Vui Học Giáo Lý : PHỤNG VỤ THÁNH THỂ  

* Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ 

30. Sứ Điệp Mùa Chay 2017 * Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ 

31. TĨNH HUẤN GIÁO LÝ VIÊN 2017 

  *Hỏi Thưa -Trắc Nghiệm & Đề Thi 

32. Thƣ Chung  HĐGM VN gởi Cộng Đồng Dân Chúa 7.10.2016 

  *Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm & Ô Chữ. 

33. Năm Kim Khánh Gp.Ban Mê Thuột  Hỏi Thưa & Ô Chữ 

34. Vui Học Giáo Lý : CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VN * Hỏi Thưa  

      Vui Học Giáo Lý : CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VN * Trắc Nghiệm  

35. LỊCH SỬ GIÁO HỘI VN TRONG LÕNG DÂN TỘC (2018) 

 

THƠ. 

 

01. Tuyển tập HƢƠNG SẮC BAN MÊ (In chung 2015) 

02.  DÂNG HIẾN (Thơ 2009) 

03. VẦN THƠ DÂNG MẸ (Thơ 2012) 

04. SÂN TRƢỜNG (Thơ 2009) 

05. YÊU THƢƠNG (Thơ 2009) 

06. THƢƠNG YÊU (Thơ 2009) 

07. BÓNG THỜI GIAN (Thơ 2009) 

08. CỘI NGUỒN (Thơ 2009) 

09. MỘT CÕI RIÊNG (Thơ 2015) 

10. Tuyển tập HƢƠNG SẮC BAN MÊ 2 (In chung 2016) 

11. NHƢ HƢƠNG KINH (Thơ 2017) 

12. NHƢ TRẦM HƢƠNG (Thơ 2017) 

13. Tuyển tập HƢƠNG SẮC BAN MÊ 3 (In chung 2017) 

14. MỘT GÓC ĐỜI (Thơ 2017) 

15. GIỌT LỆ GIA LIÊM (Thơ 2018) 

16. Tuyển tập HƢƠNG SẮC BAN MÊ 4 (In chung 2018) 

 
 

Tham khảo 

* * * * *  

http://gpbanmethuot.vn/category/danh-m 

http://vuihocthanhkinh.blogspot.com/2014/09/ 

http://www.thanhlinh.net/node/77691 
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